VẬT LÝ – Mã đề : 319   

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 =
[image: image172.png]


s, động năng của con lắc tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064J. Biên độ dao động của con lắc là


A. 5,7 cm.
B. 7,0 cm.
C. 8,0 cm. 
D. 3,6 cm.

Giải:  Tại t2​   Wđ = Wt = 0,064 J => W = 0,128 J và |x2| = 0,5A[image: image3.png]



Tại t1​ = 0  Wđ1 = 3Wt1 => |x1| = 0,5A
Vật đi từ x1 đến x2 ứng với góc quét [image: image5.png]


 
Mà [image: image7.png]W =-mw?4A? - A=0,08m =8cm — dép én C




Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là 
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A. 173V.
B. 86 V.
C. 122 V.
D. 102 V.

Giải  Ta có  T = 2.10-2s → ( = 100( rad/s

    uAN = 200cos100(t (V)  uMB = 100cos(100(t + 
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  Từ 3ZL = 2ZC → UC = 1,5UL
Vẽ giãn đồ véctơ như hình vẽ:  UAN = 100
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(V); UMB = 50
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(UL + UC)2 = U2AN + U2MB – 2UANUMBcos
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→UL + UC = 50
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Theo ĐL hàm số sin:
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Do đó UMN = UX = 
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→ Đáp án B
Câu 4: Đặt điện áp u = 
[image: image19.wmf]1802cost
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(V) (với 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi L=L1 là U và (1, còn khi L = L2 thì tương ứng là 
[image: image21.wmf]8

U và (2. Biết (1 + (2 = 900. Giá trị U bằng


A. 135V.
B. 180V. 
C. 90 V.
D. 60 V.

Giải:
(1 + (2 = 900 => tanφ1.tanφ2 = 1 => U1R.U2R = U1LC.U2LC = U.U[image: image23.png]
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Từ (1) và (2) => [image: image27.png]


 => U = 60 V → Đáp án D

Câu 5: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi ( là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. ( gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,105.
B. 0,179.
C. 0,079.
D. 0,314.

Giải: Hai phần tử gần nhau nhất có li độ 
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 chuyển động ngược chiều nhau cách nhau d = 
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→ ( = 24 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây v = 
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   Tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây vmax = (A = 
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 = 0,157  . ( gần nhất giá trị 0,179. Đáp án B

Câu 6 : Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là


A. 43 m.
B. 45 m.
C. 39 m.
D. 41 m.

Giải: Gọi  h là độ sâu của giếng: Thời gian hòn đá rơi t1 :  h =  
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 = v( 3- t1) → 9,9t21 + 660t1 – 1980 = 0 → t1 = 2,876s   và  h = 
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Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là 


A. 27,3 cm/s.
B. 28,0 cm/s.
C. 27,0 cm/s.
D. 26,7 cm/s.

Giải:  Biên độ dao động A = L/2 = 7 cm . Gia tốc cực tiểu khi vật ở vị trí biên dương 

Thời gian từ khi chất điểm đi từ x = 3,5 cm theo chiều (+) đến khi gia tôc có giá trị cực tiểu lần thứ 2 là

  t = 
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Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó là   S = 
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Tốc độ trung bình là   v = 
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Câu 8 : Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B=2kN1B;  k > 1; N1A + N2A + N1B + N​2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là


A. 600 hoặc 372.
B. 900 hoặc 372.
C. 900 hoặc 750.
D. 750 hoặc 600.

Giải: 
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1.  N2A = N1B = N → N1A = 
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 và N2B = 2kN → N1A + N2A + N1B + N​2B = 2N + 
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 + 2kN = 3100

→ (2k2 + 2k + 1)N = 3100k

Khi U1A = U → U2A = kU; U1B = U2A = kU → U2B = 2kU1B = 2k2U = 18U → k = 3 → N = 372 vòng

  Nếu U2B = 2U → k = 1
2.  N1A = N2B = N → N1B = 
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 và N2A = kN → N1A + N2A + N1B + N​2B = 2N + 
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→ (2k2 + 4k + 1)N = 3100.2k → U2B = 2kU1B = 2k2U = 18U → k = 3 → N = 600 vòng

  Chọn đáp án A

Câu 9: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 7,8 mm.
B. 6,8 mm.
C. 9,8 mm.
D. 8,8 mm.
Giải: 
Bước sóng ( = v/f = 0,5 cm

 
Giả sử u1 = u2 = acos(t => phương trình sóng của các điểm trên d là ux = 2acos((t - 4πx)
Với điếm M có x = 10 cm => uM = 2acos((t - 2π.20)
Nên điểm N trên d thỏa mãn yêu cầu đề ra phải có phương trình sóng là uN = 2acos((t - 2π.21) hoặc uN = 2acos((t - 2π.19), cách S1 tương ứng là 10,5 cm hoặc 9,5 cm hay cách O tương ứng là 6,8 cm hoặc 5,12 cm

Suy ra MNmin = 6,8 – 6 = 0,8 cm = 8,0mm → Chọn đáp án A
Câu 10: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là 


A.
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Giải:  Lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng
    F = k
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  Với rL = 4r0 ;  rN = 16r0  => 
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 Đáp án A

Câu 11: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là


A. 103 dB và 99,5 dB
B. 100 dB và 96,5 dB.
C. 103 dB và 96,5 dB.

D. 100 dB và 99,5 dB.

Giải:  Khi nguồn âm đặt tai A:    LB = lg
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Khi nguồn âm đặt tại B 
       IA = 
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  Chọn đáp án A

Câu 12: Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là


A. 7,2 J.
B. 3,6.10-4 J.
C. 7,2.10-4J.
D. 3,6 J.

Giải:  Wđmax = 
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Câu 15: Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 110 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

 Giải:  P = PC + Php → 
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Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là 
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 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng
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Giải:
Từ hình vẽ suy ra ω1 = ω2 = ( = 2000( rad/s; Δφ = π/2 

Suy ra [image: image79.png](@1 + G2max =0 + Qi = —Igy + 103 ==



 μC → Đáp án C
Câu 18: Bắn hạt 
[image: image80.wmf]a

 vào hạt nhân nguyên tử nhôm đang đứng yên gây ra phản ứng: 
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. Biết phản ứng thu năng lượng là 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc và phản ứng không kèm bức xạ 
[image: image82.wmf]g

. Lấy khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là


A.  2,70 MeV
B. 3,10 MeV
C. 1,35 MeV
D.1,55 MeV

Giải:  Theo ĐL bảo toàn động lượng  [image: image84.png]


 →  P2​( = (Pp  + Pn)2 

→m(K(  = mPKP + mnKn + 4
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Theo đề ra 
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Từ (1) và (2) → 4K(  = 1021Kn 


      Theo ĐL bảo toàn năng lượng  K​( = Kp  + Kn + 2,70 = 31Kn  + 2,7 

         → K​( = 31Kn  + 2,7 = 31. 
[image: image89.wmf]1021
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 + 2,7  → K​( = 3,07 MeV. Đáp án B

Câu 22: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

A. 0,2 s
B. 0,1 s
C. 0,3 s
D. 0,4 s

Giải: Thời gian lò xo giãn t1 khi vật đi từ li độ x = A  đến  li độ x = - (l và ngược lại; thời gian lò xo bị nén t2     khi vật đi từ li độ x = - (l đến biên – A và ngược lại . t1 = 2t2 ---( (l = 
[image: image90.wmf]2
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Thời gian t lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về ứng với thời gian lò xo giãn khi vật đi từ x = - (l đến VTCB và ngược lại.: t = 2
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Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 
[image: image93.wmf]m
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. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng


A. 0,2 mm
B. 0,9 mm
C. 0,5 mm
D. 0,6 mm

      i =  
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Câu 30: Đặt điện áp 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?


A. 345
[image: image98.wmf]W

.
B. 484
[image: image99.wmf]W

.
C. 475
[image: image100.wmf]W

.
D. 274
[image: image101.wmf]W

.
Giải:   P1 = I21R = 100W, P2 = I22R = 50W → I1 = 
[image: image102.wmf]2

 I2 → Z22 = 2Z21 

 R2 + Z2L = 2R2 + 2(ZL – ZC)2  = 2R2 + 2Z2L + 2Z2C – 4ZLZC → Z2L – 4ZLZC + R2 +2Z2C = 0.
 
Điều kiện để phương trình có nghiệm 

 
(’ = 4Z2C – R2 – Z2C = 3Z2C – R2 ( 0 ---( ZC ( 
[image: image103.wmf]3

R

 = 
[image: image104.wmf]3

484

 = 279,4(. Chọn đáp án D

Câu 31: Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3=(9L1+4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là


A. 9 mA.
B. 4 mA.
C. 10 mA.
D. 5 mA.

Giải:  Q0 = 
[image: image105.wmf]1
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[image: image109.wmf]2
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= 
[image: image110.wmf]1
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L

L

= 2  ---(  L2 = 4L1 → L3 = 9L1 + 4L2 = 25L1


[image: image111.wmf]03
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= 
[image: image112.wmf]3
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[image: image113.wmf]1
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L

L

= 5 ---( I03 = 
[image: image114.wmf]5

01

I

 = 4mA → Đáp án B
Câu 33: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm 
[image: image115.wmf]21
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tts
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=+

, phần tử D có li độ là


A. -0,75 cm
B. 1,50 cm
C. -1,50 cm
D. 0,75 cm

Giải:  
Bước sóng ( = 12 cm. 

[image: image117.png]



  Phần tử C và D nằm trên hai bó sóng cách nhau một bước sóng nên dao động ngược pha nhau

  Tại thời điểm t1​   [image: image119.png]


c 

  Đến thời điểm t2 ứng với góc quét [image: image121.png]qu:m.mzzm—f



 thì điểm D qua biên âm của nó → uD = -AD = - 1,5cm 

→ Đáp án C
Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 
[image: image122.wmf]w

. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = 
[image: image123.wmf]x

-w

lần thứ 5. Lấy 
[image: image124.wmf]2

10

p=

. Độ cứng của lò xo là


A. 85 N/m
B. 37 N/m
C. 20 N/m
D. 25 N/m

Giải: Tại thời điểm t = 0,95s    v = - (x → x = ± 
[image: image125.wmf]2

2

A

. 

Trong một chu kỳ vật qua vị trí có v = - (x hai lần. Lần thứ 5 vật qua vị trí có v = - (x tai thời điểm

t = 
[image: image126.wmf]8

19

T

= 0,95 → T= 0,4 s → k = 25(2m = 25 N/m →Chọn đáp án D

Câu 38: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn 
[image: image127.wmf]1212

ct

f2f

=

. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là


A. 330 Hz
B. 392 Hz
C. 494 Hz
D. 415 Hz

Giải: Khoảng cách từ nốt Sol đến nôt La là 2 nc

           [image: image129.png]


 → fSol = 
[image: image130.wmf]12
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f

 = 
[image: image131.wmf]12

4

440

 =  391,9954 = 392 Hz. Đáp án B

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; R = 200 
[image: image132.wmf]W

; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là U1 và giá trị cực đại là U2 = 400 V. Giá trị của U1 là


A. 173 V
B. 80 V


C. 111 V
D. 200 V

Giải:  UMB = 
[image: image133.wmf]2
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Với  Y = 
[image: image136.wmf]2
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 → Y’ = 
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→ Y’ = 0 khi  ZC = 
[image: image138.wmf]2
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. Khi đó UMB = UMBmax = 
[image: image139.wmf]L
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→
[image: image140.wmf]L
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 = 1 → (R + ZL)2 =  4R2 + Z2L → ZL = 1,5R (*)

+ Vì 
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2

2

L

Z

R

R

+

→ UMB = UMBmin khi ZC = 0
 
→ UMbmin = 
[image: image143.wmf]2
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[image: image146.wmf]25

,

3

200

 = 110,94 V → Đáp án C.

                                                                                       Nhận xét: Đề thừa dự kiện R = 200 (
Câu 40: Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là 
[image: image147.wmf]11

xAt035cm

cos(,)()

=w+

 và 
[image: image148.wmf]22

xAt157cm

cos(,)()

=w-

. Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là 
[image: image149.wmf]x20tcm

cos()()

=w+j

. Giá trị cực đại của (A1 + A2) gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 25 cm
B. 20 cm
C. 40 cm
D. 35 cm

Giải:  (1 = 0,35 rad = 200; (2 = -1,58 rad = - 900 → α = 900 – 200 = 700.
Vẽ giãn đồ véc tơ như hình vẽ

Áp dụng ĐL hàm số sin

   
 [image: image151.png]A A _ A 2 &
S B 4+ Ay =——cosasin(f+5)



 
→(A1 + A2)max = 42,6cos350  = 34,869 cm → Đáp án D

Câu 41: Đặt điện áp u = 
[image: image152.wmf]U22ft

cos

p

 (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 2L > R2C. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp  hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi f = f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 1350 so  với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f1 bằng.


A. 60 Hz
B. 80 Hz
C. 50 Hz
D. 120 Hz

Giải: Đặt U = kω = k.2πf

[image: image154.png]


 Dạng tam thức bậc 2 nên: [image: image156.png]


 
(1)
[image: image158.png]


  Dạng bất đẳng thức Côsi nên: [image: image160.png]



(2)
Khi  f = f1 có [image: image162.png]Pure ~ Puay = 135° = Qan =




(3)
Từ (1) và (2) tìm RC thay vào (3) ta được: f1 = 36[image: image164.png]


 = 80,5 Hz → Đáp án B 

Câu 47: Dòng điện có cường độ 
[image: image165.wmf]i22100t

cos

=p

(A) chạy qua điện trở thuần 100 
[image: image166.wmf]W

. Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là


A. 12 kJ
B. 24 kJ
C. 4243 J
D. 8485 J

Giải: Q = Pt = I2Rt = 12000 J = 12 kJ. Đáp án A
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